
tròn sứ mọng lịch sử nh.1t. định i ' ; cực vùo cuộc đấu tranh chung
của (.1 An tộc. Nguyền Dinh Chiểu :Ì!UV' •••.: : đỉìu của vân thơ yôu nước vá
q u à lò m ột hiện tượng phục húrig Vin ■. : V á! í! cũ a ông gán với hiện thực đấu  

trorih cùa quăn chúng, vì vậv ,:1Ã r.ò C' r.; 'cu:. Từ hiện tượng Nguyễn Đinh

Chiếu, chúng ta cá  thố dễ dàn ị; uhin sao vôn học dồn tộc trong qué
khứ - Những nhà van, n!ií\ thơ vỉ ú;\: CÍA ;Vr ..;r.'ột oách uyển chuyển quan niệm
vỗn học Nho gia, gần  nó với đời sống cùn u; i 'j : A -; 'ộc trong những hoàn cảnh đậc 
định và vì vậy mà Hống mai Dòng thời à ò V, ..'íiúníỉ Ui ■'! ng tránh đưụe phương pháp ốp 
đặt lý luộn hiộn đụi để nghlr-ĩi cứu van học '

Q U A  K H Ả O  S Á T QUÁN ĨR A N  v ũ

s u y  nghỉ v ê  m ột s ô  sỉnh h o ạ t  v ă n  h o á  

t í n  n g ư ỡ n g  t ủ a  u u u c ;  ỉ y à  i ĩ ộ i .

T r Ặ r ự i :;h| V ân C hl

G ió  đ ư a  c à n h  t r ó c  ị; t  I '

Tiỗng chuông Trủii Vo oanh ;;ú : Ị'.ọ Xương

Mịt mù khí)ị toả r.i'-m

Nhịp chày Y6n Thai iì)At f;u\ !U|Ĩ 'í’Ạy Hồ

Tiếng chuông Trổn Vù, I íồ Tay vá nhwiij: l:\7\j; : niyộn thống là những nét tiỗu
biếu của H à nội xưa Dó cùng lả lý do chúìií; Kõ d i í Ị i i á n  'I’rffn Vũ (lể khảo sát khi tỉm  
hiểu về sinh hoụt vAn hoá tín ngưỡng của người ì íà noi

Quán Trăn Vũ - Dền Quan Thánh hay chùí: i'l ;">! Vo đồL là những tên gọi khác nhau 
của m ột kiến trúc tôn giáo nồm ở phía Bấc kinh dA r! 'n ì;i>{ ỉxyng xưa (nay ỉà cuối đường 
Quan Thánh, đầu đường Thanh Nìt-n.1 bện cĩVùh [{■') '!’Av, một trong những nơi cò phong 
cảnh đẹp nhát vùng.

L ả  dền, 1A quán hny là chùa - chỉ nông điíHi đó fj ;■)(<: ì(’*n nét độc biệt t rong tín ngưởng
của người Việt nnm nđi chung hay của người Hồ nội r.íiị ri Ang.

I. V À I  N Ẻ T V Ế  I .ỊCH SỬ  X Ả Y DỰNG:

Theo các sách Linh nam chích quái : V ■ í 7i (ịìn‘i:i ì ục, iíờ  Thành linh tinh cổ  lục, 
Tây HỒ chỉ cùng nhu bia Chôn Vũ quán thạch í ỉ I I.hi quán Trán Vfl (tôn gọi chính thức 
vồ cổ nhát) được xôy dựng t ừ thời Lý Thái Tổ ! 1010), nghỉu li\ nd có  cùng tuổi vớỉ Kinh đô 
Thftn g Long. Tuy nhiôn lúc di'Ju nổ chi là một 11 gồ ì độn nhỏ đưục dựng bên bờ Hồ Tây để 
trừ yẽu quái.
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Cùng với thời gian, trảỉ qua nhiều lần trùng tu quán Trấn Vủ ngày càng cđ vị trí 
trong sinh hoạt văn hoá tin ngưỡng của người Hà nội.

Ngày nay quy mô cti tích dfi bị thu hẹp đi nhiều, song 80 với nhiều di tích khác ỏ I Ift 
nội thl quán Trẩn Vù vôn còn là di tích được bảo vệ tốt nhất. Dến quán Trỗn Vũ ta  v.Ãn 
còn được ngám pho tượng đòng đò 8Ộ, tượng Van Xương đế quân thể hiện tinh thần hiếu 
học của người Việt, đọc các hoành phi câu đối, những bài thơ được khảm trai, sơn son thếp 
vàng, tham những dổu ấn của những hoạt động văn hoá tín ngưỡng sôi nổi của ngườỉ Hi\ 
nội trong lịch sử củng như trong hiện tại.

II. VỀ VỊ THẰN PƯ ỌC THỎ VẢ CẤC SINH HỌAT VÂN HÓA TÍN NGƯỎNG ỏ  QUẤN 
TR Ấ N  VU. (tóm tát)

1/ Về vị thần được thờ ở quán Trấn Vũ mặc dù các sách Chăn Vũ quán lục, Dỉn ch ua 
ỏ Hà nội, Trung quốc danh nhăn đ ạ i từ điền, Hà. nội danh lam tháng cảnh chép có nhiồu 
chi tiết khác nhau, song tấ t cả đều thống nhất: Trấn Vfl là hoàng tử Huyền Nguyổn vốn 
là thiôn thần đầu thai vào làm con vua nước Tinh Lạc bên Trung quốc, VI bẩt binh trước 
cAnh đdi khổ của nhân dân Huyền Nguyên đa từ bô ngồi vua lẽn núi Va Dương học đạo 
Lfio. Sau 42 nám tu luyện Huyền Nguyên đấc đạo sang du ngoạn ở Việt nam và dùng đọo 
pháp khu trừ các loài yêu quối rồi hoá. Nhân dân tổn Huyền Nguyỗn làm thàn. Sau đđ cồn 
nhi&u làn Huyền NguyÊn hiện về giúp nhân dôn diệt trìí ma quỳ và chống ngoại xám

Sau khi xây thành Thăng Long, Lý Công Ưẩn xây đền thờ thần Huyền Thiôn Trấn 
Vũ ở phía Bắc kính đô để th&n Huyền Thiôn bảo vệ phương áy. Và quốn Trấn Vũ là một 
đền thò vị thần trấn giữ phương Bấc, nơi luôn luôn cổ sự phá hoại của thiên nhiên, của thủ 
dữ và cùa giặc ngoại xAm phương Bác.

2/ Trên ý nghĩa đđ, quán Trán Vũ là nơỉ tiến hành nhiều nghi lễ tồn giáo cùa các 
triều đại vua chúa phong kiến củng như được sự sùng bái tỏn kính của họ.

Các quyển eử cù dầu ghi lại viộc cóc vị vua chúa nhà Lô, Trịnh, Nguyễn {nhất là cốc 
vua Nguyễn) thường xuyỡn đến cầu đảo ở quán Trấn Vũ.

3/ Bốn cạnh các hoạt động tồn giáo cung đinh sinh hoạt văn hoá tin ngưỡng của đồng 
đảo nhân dân Hà nội cững diễn ra rát sổi nổi ở đầy,

Hàng nâm vào ngồy 3-3 và ngày 9-9, hai lẻ chính của quán Trán Vủ (ngày 3-3 lô 
ngày sinh Thánh, ngày 9-9 là ngày Thánh giáng trần) dân chúng quanh vùng lồm lỗ chay 
và hoa quả để cúng tố ở quán. Sang thờỉ cận đạỉ, vào những ngày này dân làng Yên Quang 
mổ bò, mổ lợn tế  lễ rát linh đinh. Buổi tối dân làng còn mượn nhà tơ hát, tổ chức đánh cờ, 
bơi thuyền ra giữa Hồ Tây để lđy nước thờ. Khi tđ chức tế  lễ dân làng Yẽn Quang rước kiệu 
lên Thuy Khuô rồi lại rước về. Việc tổ chủc tế  lễ tiến hành trong ba ngày mới xong.

4/ Thần Trấn Vừ vốn là thần của đạo Lao do đđ các hoạt động tôn giáo mang tính 
Đạo giáo ở quán Trấn Vù cũng khá thường xuyên và phong phú.

Rất nhiều người đà đến đây để c&u may, cầu mộng, cầu tự, cầu mưa...
5/ Là nơi có phong củnh đẹp, lại tổn nghiêm bởi vị thần được thờ có  tỉếng là linh ứng



vồ nhiều nhà thơ, nhiều nhà nho, nhiều tiến ai Hán học nííi tiếng đến hành hương. Nhiều 
người f rongsố họ như Nguyễn Huy Lượng, Hải Thượng I,ầrj ông, Phạm Quý Thích, Nguyín 
Tử Mẫn, Nguyễn Võn Siêu, Cao Brt Quát... đa để lại tác ph.ấm cùn minh à quán. Và c<5 thể 
nổi đAv là một rvH ván hol độc đáo cùa người Hà nội.

iil. MỘT VÀI NHẬN X É T :
Trong lịch sử dân tộc, dừ ở thời kỳ nào, Hà nội cũng vẩn là nơi hội tụ tinh hoa vốn 

hoA của CÀ nước, vẫn giữ cốt cách và bản sác vân hoá dân tộc. Một bộ phộn quan trọng của 
sinh hoạt in hoố, tin ngưỡng của người Hà nội xưa là diễn ra ở các đền, chùa, miếu, quán, 
song t r  ng hàng trám di tích lịch sừ vAn hoá loại này của Hà nội chi còn lại rất ít di tích 
được bảo quản tốt. Quán Trán Vũ là một trung sỗ rfit ít các dị tích lịch sử cớ các hoạt động 
vữn hoá tín ngưỡng khá tiêu biểu còn được bảo quản tốt.

Qua khảo sát các sinh hoạt vùn hoá tín ngường ở quổn Trến Vũ chúng tôi thấy nổi 
ỉên máy điểm đáng chú ý:

1/Vào buổi đàu thời kỳ độc lộp, trong khi tổ chức lại đát nước, định đô ở Thâng Long, 
LJ Công Uẩn dă mượn oai linh của Huyín ThiCn đại đế • một vị thần cđ nguồn gốc Trung 
Quốc - để trấn giữ phía Bấc kinh thành Thang Long’ Mặc dù thờ Huyền Thiên đại đế nhưng 
người Việt nam không ý thức đổy là một Ang thần Tàu mà như nhà nghiên cứu phương 
Tây G. Dumoutier khốch quan nhận x<5t :'Thèn mang hỉnh hài của ngườỉ trần mát thịt và 
sổng nhỉồu cuộc đời để giải thoát cho đất nước Việt nam kliỏỉ sự xâm lđn của người Tầu,

khỏi sự ám Anh của ma quỉ và dịch bệnh. Ông trô thành vị thần dân tộc* (7)
Quán Trấn Vũ được xốy dựng tìí những ngày đAu định đô Thăng Long theo quan 

niệm "Thống lK)ng tủ trấn" cổ truyền của người Việt vè vị thần được thờ ỏ quán cũng bị 
Vỉệt hoá theo cách tư duy của người Viột. Đổ 1/1 th&n khổng đổi lộp VỚI người Etiă giúp dỡ
người dỉệt trừ ma quái chống ngoại xâm. Quan niệm này được thế hiện khá rỗ trong bảỉ 
thơ vua Thiệu trị làm khỉ đến thãrn quán níim 1842.

Củng chính vl thế mà quốn Trán Vũ lồ nơi f iến hành nhiẽu nghi lễ tín ngưỡng cùa 
các triều vun chúa phong kiến.

2/ Với quốc gia là nơi thờ phụng thần trấn ghì phương Bắc. Với Hà nội ỉà đôn thò 
thần trấn giử phía Bắc kinh đô, còn với dan làng Y£n Quang gần đđ quán Trấn Vũ lại là 
đền thờ thành hoàng làng. Và các hoạt động nghi lẻ tín ngưỡng ở đây mang nhiều tínhchíít 
của việc thờ cúng anh hùng dân tộc, thờ cúng tổ tiên, thò cúng thành hoàng làng của người 
Viột nđi chung và của người Hà Nội ndi riêng.

3/ Ngoài ra quán Trấn Vo còti ỉà nơi tẩt cả mọl người đều cứ thẩ đến cằLM may, cầu
mong, lỗ bái để mong được thần linh đáp ứng mọi nguyện vọng cứng như giúp đỡ họ vượt
quít mọi khó khủn Irắc trở trong cuộc sống.

Lủ đền, là quán hay là chùa lả tuỳ thuộc vào mục đích cũng như cách lồ báỉ cùa mổi 
người khi đến quán Trấn Vă. Hay nối cách khác, quán Trăn Vtl cũngiA đền Quan Thánh,
'ung lồ chùa Trấn Vỗ - một biếu hiỗn sinh động của "Tam giốo đồng nguyén* trong tín 
Igưỡng Ct3 truyôn cùa npười Viột.

Thống 3 /1 9 9 0
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Tồi liệu tham kháo

V- Vũ Quỳnh - Kiều Phú; Lính N am chích quái - Nhà xuất bản vần hoá
- Viện Vân học năm 1960 (tr. 30)

21- Chân Vũ quán lục - Hà thành linh tinh cổ lục - Tư liệu chép tay
của Sò Văn hoá Hà Nội.

- Tảy HÒ chí - Sàl gồn xuất bản năm 1970.

' Chân Vù quán thạch bi dựng ngày 15.10 năm Thành Thái thứ 5 (1893).

2/ Dạt Nam nhất thống chí tập lỉl - Nhà xuất bán khoa học xà hội - Hà nội năm
Í971

3/- Tuyển tập văn bia Hà nội, q1, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà nộl 1978 (tr.53). 

41- Chân Vủ quán thánh tích * TƯ liệu Sò Văn hoá Hà Nội.

5/- Phạm Đình Hổ, Nguyễn án - Tang thuong ngầu lục.

Nhà xuất bản Văn học - Hà nội 1972 (tr.139)

6 /' Bắc Thảnh chí lược - Tư liệu sỏ Văn hoá Hà Nội.

7 / Le Grand Boudha deH an o i(EtijdehlstorlqueArchóologiqueet6pigi'aphiquc->sur 
la Pagode de Tran Vu Sohniender 1880. (tài liệu dịch cúa sd Văn hóa Hà nội)

T O n t  f j i c u  p l j o n g  c á c Ị )  ổ n  u ố n g  c ủ a  n g t t ò í  V i ệ t

Nguyễn Việt Hương

Từ trước đến nay đồ có nhiều công trỉnh nghiên cứu tlm hiểu nền vân hoa văn núnh 
Việt trên nhiều binh diện khác, nhau với những sác thái, mức độ khác nhau. íiài viết này 
đề cập đến một khía cạnh khốc của vủn hoá: Ván đề ôn uống cùa người Việt.

Viết hài này, chúng tồi nhồm giới thiệu chosinh viên nước ngoài vềlổi ồn uốngtrayồn  

thòng của người Việt. Nhưng vấn đê an uổng của một dAn tộc khổng tách rời những vốn 
đề cùa mỗi trường tự nhiôn và xA hội. Vỉ vậy, chúng tôi cần tìm hiểu nđ trong mối quan 
hệ với mồi trường thiên nhiồn và cuộc sởng xA hội đa dụng của con người và ngay trong 3ự 
vận động nội tại cùa nổ để tỉm ra cđt lõỉ, độc trưng của ván đề ỏn uống dân tộc. Dũng thời, 
qua viộc tlm hiếu phong cách ồn uống của người Việt chúng tôi muốn giúp sinh viôn thấy 
được đàng sau lối ân uống truyền thống áy là tâm lý dủn tộc, triết lý, nhftn sinh: từ đđ cung 
cổp cho họ một cái nhln, một cách đánh giá đúng về nồn vứn ho/i vản minh c ủ a  dồn tộc ta.
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